
 

 

       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                        

 
Phụ lục 2 

Bảng tham chiếu mức điểm tối thiểu một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương Bậc 4  

theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

(Kèm theo thông báo số           /TB-ĐHCN ngày        tháng      năm 2023 của Trường Đại học Công nghệ) 
 
 

Khung năng lực  
ngoại ngữ VN   

Khung tham 
chiếu Châu Âu 

IELTS TOEFL Cambridge Exam Aptis ESOL 
Vietnamese 

Standardized Test of 
English Proficiency 

Bậc 4 B2 5.5 72 iBT 

B1 Preliminary: 160 
B2 First: 160 
C1 Advanced: 160 
B1 Business Preliminary 160 
B2 Business Vantage: 160 
C1 Business Higher: 160 

B2 VSTEP.3-5 (6.0) 

 


